
Nguồn NS Nguồn khác

1
Máy điện tim 3 kênh Nihon 

Kohden. 
070

Nhãn hiệu: Nihon Kohden

Mode: ECG -9620L

Seri: 20618

Nhật Bản Cái 1,0 2008 2011 28.980.000 0 0

Máy hỏng Board nguồn 

và các bộ phận khác. 

Không có thiết bị thay 

thế nên không thể sữa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao

20.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

2

Máy siêu âm đen trắng 

xách tay (CTMTQG DS-

KHHGĐ)

181

Nhãn hiệu: Tellus

Mode: UF-400AX

Seri: 50001942

Nhật Bản Cái 1,0 2012 2013 0 178.085.526 0

Máy hỏng Board nguồn 

và màn hình không lên. 

Không có thiết bị thay 

thế nên không thể sữa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao

100.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

3
Máy phun hóa chất 

Cifarelli (Vahip)

2013-

KS4

Nhãn hiệu: Cifarelli 

Mode: M3A

Seri: 02E76ZL

Ý Cái 1,0 2013 2013 0 14.846.700 0

Máy hỏng Motor phun. 

Không có thiết bị thay 

thế nên không thể sữa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao

150.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

4
Máy phun hóa chất 

Cifarelli (Vahip)

VH201

3-KS1

Nhãn hiệu: Cifarelli 

Mode: M3A

Seri: 02E76ZE

Ý Cái 1,0 2013 2013 0 14.846.700 0

Máy hỏng Motor phun. 

Không có thiết bị thay 

thế nên không thể sữa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao

150.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

5

Bộ khám điều trị RHM 

+Ghế nha Pridemd-

3300+máy lấy cao răng 

bằng siêu âm

059

Nhãn hiệu: Yours Dental

Model: MD3300

Seri: 0910-103

Hàn Quốc Cái 1,0 2009 2009 263.550.000 0 0

Hỏng mạch điều khiển, 

hệ thống ống hơi bị vỡ 

nát. Không có thiết bị 

thay thế nên không thể 

sữa chữa được. Tài sản 

đã hết khấu hao

500.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

6
Máy monitoring sản khoa 

(DA VIE/03/P20)
183

Nhãn hiệu: Huntleigh

Model: BD3000 - MK2

Seri: 614BX0301858-05

Nhật Bản Cái 1,0 2004 2005 0 45.891.469 0

Màn hình khởi động 

không lên, hỏng board 

kết nối đầu dò. Không 

có phụ tùng thay thế,  

không thể sữa chữa 

được. Tài sản đã hết 

khấu hao

10.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

 Ghi chú 

 Hình 

thức 

thanh lý 
Số 

lượng

Năm 

sản 

xuất

 Lý do thanh lý 

 Giá trị đề 

nghị thanh 

lý Tình trạng

Giá trị còn 

lại đến 

ngày 

31/12/2023

THÔNG TIN TÀI SẢN

Tài sản

Năm 

sử 

dụng

Mã tài 

sản

Phụ lục 2:

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CÓ NGUYÊN GIÁ DƯỚI 400 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

ĐVT: đồng

Nguyên giáSố

TT Nhãn hiệu
Nước sản 

xuất 
ĐVT



Nguồn NS Nguồn khác

 Ghi chú 

 Hình 

thức 

thanh lý 
Số 

lượng

Năm 

sản 

xuất

 Lý do thanh lý 

 Giá trị đề 

nghị thanh 

lý Tình trạng

Giá trị còn 

lại đến 

ngày 

31/12/2023

THÔNG TIN TÀI SẢN

Tài sản

Năm 

sử 

dụng

Mã tài 

sản

Nguyên giáSố

TT Nhãn hiệu
Nước sản 

xuất 
ĐVT

7 Đèn mổ di động 1 bóng 035
Nhãn hiệu: Heraeus

Seri: 01000705
Đức Cái 1,0 2000 2001 11.704.000 0 0

Hỏng nguồn, cháy bóng 

đèn, chóa bị mờ. 

Không có thiết bị thay 

thế, nên không sửa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao 

20.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

8 Máy phát điện Yanmar 021 Nhãn hiệu: Yanmar Nhật Bản Cái 1,0 1990 1990 12.863.000 0 0

Máy hư hỏng nặng, bị 

rỉ sét. Không có thiết bị 

thay thế, nên không sửa 

chữa được. Tài sản đã 

hết khấu hao

2.000.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

9 Tủ đầu giường Inox 117 Việt Nam Cái 1,0 2008 2009 17.136.000 0 0

Bị gãy chân đế, hộc tủ 

bị hư hỏng, sét rỉ. 

Không thể sửa chữa 

được. Tài sản đã hết 

khấu hao

200.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

10 Máy chiếu Panasonic 056

Nhãn hiệu: Panasonic

Mode: PT-LB75EA

Seri: SD8440307

Nhật Bản Cái 1,0 2008 2009 23.988.000 0 0

Máy bị hỏng đầu đèn 

chiếu, cháy board 

nguồn. Không có thiết 

bị thay thế. Tài sản đã 

hết khấu hao

70.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

11 Máy tính E lead M537 080

Nhãn hiệu: LG

Model: Elead

Seri màn hình 1: 

408DIFV5W555

Seri màn hình 2: 704INPT48416

Việt Nam Bộ 2,0 2010 2011 19.250.000 0 0

Máy hết khấu hao hiện 

hư hỏng không thể sữa 

chữa được

240.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

12 Máy vi tính để bàn 157
Nhãn hiệu: SingPC

Màn hình seri: S0196HA005834
Việt Nam Bộ 1,0 2007 2007 15.000.000 0 0

Máy hết khấu hao hiện 

hư hỏng không thể sữa 

chữa được

120.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

13
Máy vi tính để bàn VTB + 

máy in brother
12

Nhãn hiệu máy tính: VTB

Nhã hiệu máy in: Brother

Máy in seri: E69528B1J597696

Việt Nam Bộ 1,0 2016 2016 16.490.000 0 0

Máy hết khấu hao hiện 

hư hỏng không thể sữa 

chữa được

160.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

14
Máy vi tính để bàn lắp 

ráp+máy in brother 2240D
145

Nhãn hiệu: LG

Màn hình seri: S0197HA021403

Máy in seri: E69528B1J597716

Việt Nam Bộ 1,0 2007 2007 17.185.000 0 0

Máy hết khấu hao hiện 

hư hỏng không thể sữa 

chữa được

160.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định



Nguồn NS Nguồn khác

 Ghi chú 

 Hình 

thức 

thanh lý 
Số 

lượng

Năm 

sản 

xuất

 Lý do thanh lý 

 Giá trị đề 

nghị thanh 

lý Tình trạng

Giá trị còn 

lại đến 
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THÔNG TIN TÀI SẢN
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Mã tài 

sản

Nguyên giáSố

TT Nhãn hiệu
Nước sản 

xuất 
ĐVT

15 Máy tính để bàn samsung
2015-

VT2

Nhãn hiệu: AOC

Màn hình seri: R55A2HA186597
Việt Nam Cái 1,0 2015 2015 14.410.000 0 0

Máy hết khấu hao hiện 

hư hỏng không thể sữa 

chữa được

120.000 

Tài sản hết khấu hao, hư 

hỏng không sửa chữa 

được

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

16 Máy ly tâm máu cỡ nhỏ 22

Nhãn hiệu: Table Top Centrifuge

Mode: DSC-1512T

Seri: 0211113

Đài Loan Cái 1,0 2016 2016 40.527.802 0 #########
Hỏng động cơ, các nút 

điều khiển
30.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, việc sửa chữa 

không đem lại hiệu quả, 

lãng phí

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

17 Máy khí dung siêu âm 39

Nhãn hiệu: Comfort 2000 KU-

400

Seri: 1601085

Nhật Bản Cái 1,0 2016 2016 25.164.000 0 6.920.100 

Hỏng bộ tạo sóng siêu 

âm, hư hỏng nặng, việc 

sửa chữa không hiệu 

quả.

20.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

18
Máy tạo o xy di động 5 

lít/phút

2016-

CC1

Nhãn hiệu: Vision Aire

Mode: Vision Aire

Seri: BUB0116190009

Mỹ Cái 1,0 2016 2016 37.044.000 0 #########
Hỏng các cột tạo oxy 

và máy nén khí
50.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

19
Máy tạo o xy di động 5 

lít/phút

2016-

CC2

Nhãn hiệu: Vision Aire

Mode: Vision Aire

Seri: BUB0116190008

Mỹ Cái 1,0 2016 2016 37.044.000 0 #########
Hỏng các cột tạo oxy 

và máy nén khí
50.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

20

Máy đo độ bão hòa oxy 

IRC 725/Invacare-Mỹ (DA 

Vahip)

27
Nhãn hiệu: Invacare

Seri: AD10010013
Mỹ Cái 1,0 2010 2016 0 24.164.177 604.103 

Hỏng Lcd, sensor kẹp 

tay
5.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

21

Máy đo độ bão hòa oxy 

IRC 725/Invacare-Mỹ (DA 

Vahip)

28
Nhãn hiệu: Invacare

Seri: AD10010017
Mỹ Cái 1,0 2010 2016 0 24.164.177 604.103 

Hỏng Lcd, sensor kẹp 

tay
5.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

22

Máy đo độ bão hòa oxy 

IRC 725/Invacare-Mỹ (DA 

Vahip)

29
Nhãn hiệu: Invacare

Seri: AD10010022
Mỹ Cái 1,0 2010 2016 0 24.164.177 604.103 

Hỏng Lcd, sensor kẹp 

tay
5.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định



Nguồn NS Nguồn khác

 Ghi chú 

 Hình 

thức 

thanh lý 
Số 

lượng

Năm 

sản 

xuất

 Lý do thanh lý 

 Giá trị đề 

nghị thanh 

lý Tình trạng

Giá trị còn 

lại đến 
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31/12/2023

THÔNG TIN TÀI SẢN
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Năm 

sử 
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Mã tài 

sản

Nguyên giáSố

TT Nhãn hiệu
Nước sản 

xuất 
ĐVT

23
Máy tạo ô xy di động 

Nuvolite (dhmt)
20217

Nhãn hiệu: Nuvolite

Mode: Nuvolite 925

Seri: 122-12629

Mỹ Cái 1,0 2012 2014 0 32.603.085 815.074 

Hỏng các cột tạo oxy 

và hỏng mạch điều 

khiển

50.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

24
Máy đo độ bão hòa ôxy 

SP02 (dhmt)
20219

Nhãn hiệu: Schille

Model: ARGUS Oxm Plus 

Seri: APO12B0055

Hàn Quốc Cái 1,0 2012 2014 0 58.575.441 1.464.387 
Hỏng Lcd, sensor kẹp 

tay và các phím bấm
10.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

25 Tủ sấy tiệt trùng Alabtech 20226

Nhãn hiệu: Alabtech

Model: LDO-150F; 

Hãng SX: Daihan labtech-korea; 

Seri: BPXOQ052809O

Hàn Quốc Cái 1,0 2013 2014 0 72.416.422 1.810.411 
Hỏng nguồn, điện trở 

sấy.
1.000.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

26 Máy thở CPAP (dhmt) 20216

Nhãn hiệu: Hoffrichter - Tren II 

CPAP

Seri: BBD1207508

Type: CPB10

Đức Cái 1,0 2014 2014 0 85.465.926 2.136.645 

Hỏng bộ trộn khí, 

đường ống dẫn khí 

trong máy bị lão hóa rò 

rỉ

10.000 

Tài sản chưa hết khấu 

hao nhưng đã hư hỏng 

nặng, kết cấu máy đã lạc 

hậu việc thay thế sửa 

chữa không đem lại hiệu 

quả

Bán đấu 

giá công 

khai theo 

quy định

27,0 580.335.802 575.223.800 46.478.273 5.255.000Tổng cộng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-08T10:54:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 50/TB-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh




